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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Phan Th   im Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/- Ông Nguyễn Nhựt Thảo 

2/- B  Nguyễn Th  Ngọc  iều 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Yến Phương l  Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Châu Th nh, tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

tham gia phiên tòa: B  Cao Th  Thu Hồng Em –  iểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Th nh, 

tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 107/2018/TLST-DS ngày 

22 tháng 6 năm 2018  về “Tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất” theo 

quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 224/2018/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 10 năm 

2018 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: - Ông Lại Văn R , sinh năm: 1980 

Ông R ủy quyền cho b  Dương Th  Ngọc G theo ủy quyền ngày 

21/11/2018). 

                     - Bà Dương Th  Ngọc G, sinh năm: 1984 (có mặt) 

Cùng cư trú: Ấp H, xã V, huyện Châu Th nh, tỉnh An Giang.  

Bị đơn:  - Ông Trần Thanh T, sinh năm: 1969 (vắng mặt) 

             - Bà Nguyễn Th  Ngọc T, sinh năm: 1976 (vắng mặt) 

Cùng cư trú: Tổ 9, Ấp H, xã H, huyện Châu Th nh, tỉnh An Giang. 

Người có quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Xuân D, sinh năm: 1987 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện Châu Th nh,tỉnh An Giang. 

- Chi cục Thi h nh án dân sự huyện C, tỉnh An Giang 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn H, chức vụ: Chi cục trưởng 

Chi cục Thi h nh án dân sự huyện C, tỉnh An Giang. Ông H ủy quyền cho ông 

Phan Trọng H, chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi h nh án huyện C, tỉnh An 

Giang (Theo giấy ủy quyền số 873/GUQ-CCTHA ngày 12/9/2018) (vắng mặt) 

Đ a chỉ: Quốc lộ 91, ấp H, th  trấn A, huyện Châu Th nh, tỉnh An Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai cùng ngày 14/5/2018, biên bản lấy lời 

khai ngày 02/8/2018, biên bản hòa giải ngày 24/8/2018 và ngày 17/9/2018 và tại 

phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn ông Lại Văn R, bà Dương Thị Ngọc G cùng thống 

nhất trình bày: Vào ng y 10/7/2015 vợ chồng của ông Trần Thanh T và bà 

Nguyễn Th  Ngọc Th có cố cho vợ chồng của ông bà diện tích l  8.000m
2
, với giá 

l  111.000.000đ (một trăm mười một triệu đồng), tọa lạc tại ấp H, xã H, huyện 

Châu Th nh, tỉnh An Giang, hai bên có l m tờ thỏa Thuận cố đất ng y 10/7/2015, 

có thỏa thuận thời hạn cố l  đến hết vụ 3 năm 2015 (vụ Đông Thu, khoảng 4 

tháng). Sau khi l m tờ thỏa thuận cố đất ng y 10/7/2015 thì vợ chồng ông bà nhận 

đất canh tác cho đến khoảng năm 2016 thì vợ chồng ông bà mới biết l  phần đất 

này b  kê biên, xử lý t i sản thi hành án, ông Nguyễn Xuân D l  người được thi 

h nh án nhận t i sản để trừ v o số tiền được thi h nh án diện tích 3.000m
2
, thuộc 

thửa số 2200, tờ bản đồ số 03, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CH08286 do UBND huyện C cấp cho ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc 

Th. Hiện nay vợ chồng ông bà đang canh tác to n bộ diện tích đất đã cố nói trên, cụ 

thể diện tích khoảng 5.000m
2
 của ông T, bà Th v  diện tích 3.000m

2
 của ông D cho 

vợ chồng ông thuê lại v o khoảng tháng 02/2018 (âm l ch) với giá l  4.500.000đ. 

Nay vợ chồng ông bà yêu cầu ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc 

Th phải trả lại cho ông bà số tiền cố đất l  111.000.000đ (một trăm mười một 

triệu đồng), đồng thời vợ chồng của ông bà đồng ý trả lại cho ông T, bà Th diện 

tích 4.912m
2
 (theo đo đạc) tọa lạc tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh An Giang. 

Đối với bị đơn ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Thị Ngọc Th: Sau khi thụ 

lý vụ kiện Tòa án có tống đạt, niêm yết hợp lệ thông báo thụ lý, thông báo về 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ v  hòa giải, đăng 

báo, nhắn tin trên báo Công lý của Tòa án nhân dân Tối cao v o 3 kỳ liên tiếp (số 

83, 84, 85 năm 2018) nhưng phía b  đơn đều vắng mặt không có lý do, cũng 

không cung cấp lời khai.  

Tại tờ tự khai ngày 24/8/2018, biên bản hòa giải ngày 24/8/2018 và ngày 

17/9/2018 người có quyền và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Xuân D trình bày: 

Do ông T và bà Th thiếu nợ ông nên ông có khởi kiện ông T bà Th, sau khi quyết 

đ nh có hiệu lực ông có yêu cầu thi h nh án cho đến khoảng tháng 4/2018 ông 

nhận được t i sản thi h nh án 3000m
2
 đất nông nghiệp thuộc thửa số 2200, tờ bản 

đồ số 03, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH08286 do UBND huyện C 

cấp cho ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th ng y 11/12/2013 tại các 
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điểm 13, 15, 10, 9, 11, 12 theo bản đồ hiện trạng của Văn phòng đăng ký đất đai - 

Phòng Tài Nguyên và Môi trường ng y 14/12/2016. Đất tọa lạc ấp H, xã H, 

huyện C, An Giang (có quyết đ nh giao t i sản v  biên bản giao t i sản) hiện nay 

ông đã l m thủ tục cấp giấy chứng nhận xong đang chờ nhận giấy, sau khi nhận 

được đất ông cho vợ chồng ông R và bà G Thuê lại từ vụ đông xuân 2018 cho đến 

nay. Việc ông R và bà G kiện ông T và bà Th tranh chấp hợp đồng cầm cố ông 

không có ý kiến, còn đối với hợp đồng thuê đất giữa ông và ông R, bà G hai bên 

tự thỏa Thuận, ông không có yêu cầu trong vụ kiện n y. 

Tại văn bản ngày 12/9/2018 Chi Cục Thi hành án huyện C trình bày: Để 

thi h nh quyết đ nh 106/2015/QĐST-DS ngày 8/7/2015 của Tòa án nhân dân 

huyện C về khoản nợ ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th phải trả cho 

ông Nguyễn Xuân D số tiền 95.500.000đ v  lãi suất chậm thi h nh án, Chi cục thi 

h nh án dân sự huyện đã kê biên, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của ông 

T bà Th với diện tích 3.000m
2
, thuộc thửa số 2200, tờ bản đồ số 03, giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH08286 do UBND huyện C cấp cho ông Trần Thanh 

T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th ng y 11/12/2013 (Tại các điểm 13, 15, 10, 9, 11, 12 

theo bản hiện trạng của Văn phòng đăng ký đất đai – Phòng tài nguyên và môi 

trường ng y 14/12/2016). 

Hiện trạng quyền sử dụng đất tại thời điểm kê biên do ông Lại Văn R đang 

trực tiếp quản lý sử dụng nên Chi cục Thi h nh án dân sự huyện giao lại cho ông R 

nhận bảo quản t i sản kê biên. Qua nhiều lần giảm giá, đến ng y 19/01/2018, ông 

Nguyễn Xuân D đã có đơn xin nhận t i sản để khấu trừ tiền thi h nh án. Chi cục Thi 

h nh án dân sự huyện đã ban h nh thông báo số 254/TB-THADS ngày 22/01/2018 về 

việc người được thi h nh án t i sản để khấu trừ v o số tiền được thi h nh án. Đến 

ng y 19/4/2018, Chi cục Thi h nh án dân sự huyện đã tiến h nh b n giao quyền 

sử dụng đất kê biên cho ông Nguyễn Xuân D để trừ v o số tiền được thi h nh án, 

giá tr  quyền sử dụng đất ông D nhận l  116.720.190 đồng. 

Như vậy, việc Chi cục Thi h nh án dân sự kê biên quyền sử dụng đất của 

ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th l  đúng theo quy đ nh tại các Điều 

20, khoản 3 Điều 71, Điều 110, Điều 111, Điều 112 Luật Thi h nh án dân sự. 

Việc Chi cục Thi h nh án dân sự huyện tiến h nh giao t i sản cho người được thi 

h nh án l  phù hợp với quy đ nh tại khoản 2 Điều 104 Luật thi h nh án dân sự 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa và phát biểu 

ý kiến: Tại giai đoạn sơ thẩm những người tiến h nh tố tụng v  tham gia tố tụng 

đã thực hiện đúng các quy đ nh của Bộ luật Tố tụng dân sự v  tuân thủ đúng quy 

đ nh pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Về nội dung vụ án đề ngh  Hội 

đồng xét xử tuyên bố hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất giữa ông  Lại Văn R, 

b  Nguyễn Th  Ngọc G với ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th vô 

hiệu; Buộc ông  Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th có nghĩa vụ trả lại 

cho ông Lại Văn R, bà Dương Th  Ngọc G số tiền 111.000.000đ. Ông  Lại Văn 
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R, b  Nguyễn Th  Ngọc G có nghĩa vụ trả lại 4.912m
2
 (theo đo đạc) cho ông 

Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ v o kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

đ nh về vụ án như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th là b  

đơn trong vụ kiện đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa xét xử lần thứ 

hai nhưng vẫn vắng mặt. Theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 227 v  khoản 3 Điều 

228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến h nh xét xử vắng mặt đối với ông 

Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th. 

Ông Nguyễn Xuân D, Chi cục Thi h nh án dân sự huyện C, tỉnh An Giang 

(do ông Phan Trọng H đại diện theo ủy quyền) đều l  người có quyền lợi v  

nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ v o khoản 

1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến h nh xét xử vắng mặt đối với 

ông Nguyễn Xuân D, Chi cục Thi h nh án dân sự huyện C, tỉnh An Giang. 

[2] Về diện tích đất cầm cố v  nội dung tranh chấp: 

- Về diện tích đất cầm cố: Căn cứ v o tờ thỏa thuận cố đất đề ng y 

10/7/2015 thì hai bên ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th có cố cho 

ông Lại Văn R và bà Dương Th  Ngọc G 8000m
2
 đất. Quá trình canh tác đến 

ngày 19/4/2018 thì Cơ quan Thi h nh án dân sự huyện C giao 3000m
2
 đất cho 

ông Nguyễn Xuân D l  người được thi hành án thuộc thửa số 2200, tờ bản đồ số 

03, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH08286 do UBND huyện C cấp cho 

ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th ng y 11/12/2013 tại các điểm 13, 

15, 10, 9, 11, 12 theo bản đồ hiện trạng của Văn phòng đăng ký đất đai - Phòng 

T i Nguyên v  Môi trường ng y 14/12/2016. Đất tọa lạc ấp H, xã H, huyện C, 

tỉnh An Giang. Như vậy, theo bản đồ hiện trạng của Văn phòng đăng ký đất đai - 

Phòng T i Nguyên v  Môi trường ng y 14/12/2016 thì diện tích đất cố còn lại l  

4.912m
2
 tại các điểm 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diện tích thực tế có giảm 

66m
2
 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông T bà Th (diện 

tích được cấp l  7978m
2
) do được sự thống nhất của các chủ tứ cận. Như vậy, 

diện tích đất cố còn lại l  4.912m
2
. 

Về nội dung tranh chấp: Ông Lại Văn R và bà Dương Th  Ngọc G yêu 

cầu ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th phải trả lại cho ông bà số tiền 

cố đất l  111.000.000đ, đồng thời vợ chồng ông bà đồng ý trả lại cho ông T, bà 

Th diện tích 4.912m
2
, tọa lạc tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh An Giang. 

Xét thấy: Tuy ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th vắng mặt tại 

các phiên hòa giải v  xét xử, song căn cứ v o các chứng cứ nguyên đơn cung cấp, 

tờ thỏa Thuận cố đất đề ng y 10/7/2015 thể hiện ông Trần Thanh T và bà Nguyễn 

Th  Ngọc Th có cố cho ông Lại Văn R và bà Dương Th  Ngọc G 8000m
2
 đất với 



 

5 

giá l  111.000.000đ (một trăm mười một triệu đồng), thời hạn cố l  đến hết vụ 3 

năm 2015 (vụ Đông Thu, khoảng 4 tháng). Ông R và bà G trình bày sau khi làm 

tờ thỏa Thuận cố đất ng y 10/7/2015 thì vợ chồng ông bà nhận đất canh tác cho 

đến khoảng năm 2016 thì Thi hành án huyện C đến kê biên 3000m
2
 đất (trong 

phần 8000m
2
 ông bà đang cố) để thi h nh án cho ông Nguyễn Xuân D l  người 

được thi h nh án, sau khi nhận t i sản là 3000m
2 
đất Thộc thửa số 2200, tờ bản đồ 

số 03, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH08286 do UBND huyện C 

cấp cho ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th, ông D cho vợ chồng ông 

bà Thuê lại v o khoảng tháng 02/2018 (âm l ch) với giá l  4.500.000đ. Hiện nay 

vợ chồng ông bà đang canh tác to n bộ diện tích đất đã cố nói trên, bao gồm diện 

tích 3000m
2
 đất của ông D cho Thuê v  diện tích cố đất còn lại theo đo đạc l  

4.912m
2
. 

Như vậy, căn cứ v o lời khai nguyên đơn v  các chứng cứ có trong hồ sơ 

xác đ nh thực tế hai bên có xác lập hợp đồng cầm cố đất với nhau. Xét thấy tại 

thời điểm hai bên xác lập hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất, pháp luật không 

cho phép cầm cố t i sản l  quyền sử dụng đất nên hợp đồng vô hiệu kể từ khi 

xác lập nên căn cứ v o Điều 137 Bộ luât dân sự 2005 để giải quyết hậu quả của 

giao d ch dân sự vô hiệu l  các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, ho n trả 

cho nhau những gì đã nhận. Tại phiên tòa hôm nay ông R và bà G yêu cầu ông 

T, bà Th trả lại cho ông bà 111.000.000đ v  ông bà đồng ý trả lại diện tích 

4.912m
2
 đất đã nhận; do đó nghĩ nên chấp nhận yêu cầu của ông R và bà G và 

buộc ông T và bà Th có nghĩa vụ trả lại cho ông bà số tiền 111.000.000đ; ông bà 

có nghĩa vụ trả lại 4.912m
2
 đất cho ông T và bà Th là hoàn toàn phù hợp. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ v o Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân 

sự 2015 và Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khoá 14 quy đ nh về mức Th, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án, ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th 

phải ch u án phí dân sự sơ thẩm theo quy đ nh.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o các Điều 166, 167 Luật đất đai năm 2013; Điều 688 Bộ luật 

Dân sự năm 2015 v  các Điều 127, 128, 137 Bộ luật Dân sự năm 2005; các Điều 

26, 35, 144, 145, 146, 147, 227, 228 và 273 cuûa Boä luaät tố tụng daân söï; Ngh  

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

khoá 14 quy đ nh về mức Thu, miễn, giảm, Thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí 

v  lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Tuyên bố hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất giữa ông Lại Văn R, bà 

Dương Th  Ngọc G với ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th vô hiệu. 

Chấp nhận yêu cầu của ông Lại Văn R, bà Dương Th  Ngọc G. 
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Buộc ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th có nghĩa vụ trả cho ông 

Lại Văn R, bà Dương Th  Ngọc G số tiền 111.000.000đ (một trăm mười một 

triệu đồng).  

 ể từ ng y có đơn yêu cầu thi h nh án của người được thi h nh án (đối  

với các khoản tiền phải trả cho người được thi h nh án), cho đến khi thi h nh 

xong, tất cả các khoản tiền, h ng tháng bên phải thi h nh án còn phải ch u khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất quy đ nh tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Ông Lại Văn R, bà Dương Th  Ngọc G có nghĩa vụ trả lại cho ông Trần 

Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th diện tích 4.912m
2
 đất tại các điểm 15, 16, 

17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 theo bản đồ hiện trạng của Văn phòng đăng ký đất đai - 

Phòng T i Nguyên v  Môi trường ng y 14/12/2016. Đất tọa lạc ấp H, xã H, 

huyện C, An Giang thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH08286 do 

UBND huyện C cấp cho ông Trần Thanh T và bà Nguyễn Th  Ngọc Th. 

2. Về án phí: Ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th phải ch u 

5.550.000đ (năm triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 

Ông Lại Văn R, bà Dương Th  Ngọc G được ho n lại số tiền 2.775.000đ 

(hai triệu bảy trăm bảy mươi lăm ng n đồng) tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai 

Thu số 0003542 ngày 22/6/2018 của Chi cục Thi h nh án dân sự huyện C, tỉnh 

An Giang.  

3. Về quyền kháng cáo: Ông Lại Văn R, bà Dương Th  Ngọc G được 

quyền l m đơn kháng cáo trong thời hạn hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án 

(21/11/2018). Ông Trần Thanh T, bà Nguyễn Th  Ngọc Th, ông Nguyễn Xuân D, 

Chi cục Thi h nh án dân sự huyện C có quyền l m đơn kháng cáo trong hạn 15 

ng y kể từ ng y nhận được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

Trường hợp bản án, quyết đ nh được thi h nh theo quy đ nh tại điều 2 luật 

thi h nh án dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi 

h nh án hoặc b  cưỡng chế thi h nh án theo quy đ nh tại các điều 6, 7 v  9 luật 

thi h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án dân sự được thực hiện theo quy đ nh tại 

điều 30 luật thi h nh án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Những người tham gia tố tụng (để thi  h nh); 

- V SND huyện Châu Th nh; 

- Phòng  TNV v  THA – TAND tỉnh An Giang; 

- THA.DS huyện; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

TH M  HÁN – CHỦ TỌA  HI N TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

  a  T ị Kim Hoa 
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